
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn: Đường lối CM của ĐCSVN Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 301B2                  Ngày: 24/6/2017 Thời gian: 14h40-15h00 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 585 65DCTH14251 Nguyễn Thế Bảo 65DCHT11

2 586 65DCHT14128 Vũ Viết Công 65DCHT11

3 587 65DCHT14421 Nguyễn Trọng Cường 65DCHT11

4 588 65DCDT11443 Cao Trí Dũng 65DCHT11

5 589 65DCHT14194 Trần Quang Duy 65DCHT11 Cấm thi

6 590 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

7 591 65DCHT10280 Vũ Xuân Hiến 65DCHT11

8 592 65DCHT13676 Phan Thị Hương 65DCHT11

9 593 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

10 594 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

11 595 65DCHT10281 Đỗ Thị Mỹ Linh 65DCHT11

12 596 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh 65DCHT11 Cấm thi

13 597 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

14 598 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

15 599 65DCDT11428 Nguyễn Như Mỹ 65DCHT11

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV

16 600 65DCHT13656 Lại Thị Thu Phương 65DCHT11

17 601 65DCHT30307 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

18 602 65DCHT13669 Đỗ Đức Thắng 65DCHT11

19 603 65DCHT13484 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 65DCHT11

20 604 65DCHT11440 Lê Đức Trung 65DCHT11

21 605 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

22 606 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

23 607 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

24 608 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 66DCCD11

25 609 66DCCD10193 NGUYỄN THIỆN CHÍ 66DCCD11

26 610 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11

27 611 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG 66DCCD11

28 612 66DCCD10004 VŨ THỊ THÙY DUNG 66DCCD11

29 613 66DCCD10079 LÊ HỮU DƯƠNG 66DCCD11

30 614 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 66DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 2                  Môn: Đường lối CM của ĐCSVN Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 302B2                  Ngày: 24/6/2017 Thời gian: 14h40-15h00 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 615 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

2 616 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 66DCCD11

3 617 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 66DCCD11

4 618 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

5 619 66DCCD10044 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 66DCCD11

6 620 66DCCD10043 ĐÀO NGỌC HOÀN 66DCCD11 Cấm thi

7 621 66DCCD10106 ĐỒNG THANH HÙNG 66DCCD11

8 622 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

9 623 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11

10 624 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

11 625 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11

12 626 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

13 627 66DCCD10040 NGUYỄN NGỌC LIÊM 66DCCD11

14 628 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

14 628 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

15 629 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

16 630 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH 66DCCD11

17 631 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

18 632 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

19 633 66DCCD10028 ĐỖ XUÂN QUANG 66DCCD11

20 634 66DCCD10051 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 66DCCD11

21 635 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

22 636 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

23 637 66DCCD10014 NGUYỄN VĂN TÂM 66DCCD11

24 638 66DCCD10103 LÊ XUÂN THÀNH 66DCCD11

25 639 66DCCD10117 NGUYỄN MINH THƯ 66DCCD11

26 640 66DCCD10011 NGUYỄN TIẾN TOÀN 66DCCD11 Cấm thi

27 641 66DCCD10149 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 66DCCD11

28 642 66DCCD10184 NGUYỄN TRỌNG ANH 66DCCD12

29 643 66DCCD10125 NGUYỄN NGỌC CHÂU 66DCCD12

30 644 66DCCA21269 NGUYỄN DUY CÔNG 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 3                  Môn: Đường lối CM của ĐCSVN Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 404B2                  Ngày: 24/6/2017 Thời gian: 14h40-15h00 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 645 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 66DCCD12

2 646 66DCCD10181 ĐINH NGỌC ĐĨNH 66DCCD12

3 647 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

4 648 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

5 649 66DCOT10215 ĐINH VĂN HIẾU 66DCCD12

6 650 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 66DCCD12

7 651 66DCCD10241 ĐÀO HUY HIỆU 66DCCD12

8 652 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

9 653 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12

10 654 66DCCD10188 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 66DCCD12

11 655 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

12 656 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12

13 657 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12

14 658 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 66DCCD12

Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

14 658 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 66DCCD12

15 659 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

16 660 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

17 661 66DCCD10071 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 66DCCD12

18 662 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG 66DCCD12

19 663 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 66DCCD12

20 664 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG 66DCCD12

21 665 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 66DCCD12 Cấm thi

22 666 66DCCD10257 NGUYỄN MINH TUẤN 66DCCD12 Cấm thi

23 667 66DCCD10177 ĐẶNG THANH TÙNG 66DCCD12

24 668 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

25 669 66DCDD10142 TRẦN TRỌNG TUẤN ANH 66DCDD11

26 670 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 66DCDD11

27 671 66DCDT10052 NGUYỄN ĐỨC HẢI 66DCDD11

28 672 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI 66DCDD11

29 673 66DCDD10100 BÙI VĂN HIỆP 66DCDD11

30 674 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 4                  Môn: Đường lối CM của ĐCSVN Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 405B2                  Ngày: 24/6/2017 Thời gian: 14h40-15h00 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 675 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 66DCDD11

2 676 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 66DCDD11

3 677 66DCDD10183 LÊ TRUNG KIÊN 66DCDD11

4 678 66DCDD10220 ĐÀO VĂN LONG 66DCDD11

5 679 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11

6 680 66DCCD10213 LÊ ĐỨC THÀNH 66DCDD11

7 681 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 66DCDD11

8 682 66DCDD10093 CHU CÔNG TRƯỜNG 66DCDD11

9 683 66DCCD10008 PHẠM VĂN TUYỀN 66DCDD11

10 684 66DCDD10046 LÊ HOÀI VŨ 66DCDD11

11 685 66DCHT10187 LÊ HOÀNG BÁCH 66DCHT11

12 686 66DCDT10202 PHẠM VĂN ĐÍNH 66DCHT11

13 687 66DCHT10190 TRẦN THÁI KHƯƠNG 66DCHT11

14 688 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 66DCHT11

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

14 688 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 66DCHT11

15 689 66DCHT10127 PHÙNG THỊ MỸ LINH 66DCHT11

16 690 66DCDT10042 CAO THỊ KHÁNH LY 66DCHT11

17 691 66DCHT10148 PHÙNG VĂN MINH 66DCHT11

18 692 66DCHT10130 PHÙNG ANH NAM 66DCHT11

19 693 66DCDT10113 LÊ QUANG NGHĨA 66DCHT11

20 694 66DCHT10247 KHƯƠNG HỒNG QUANG 66DCHT11

21 695 66DCHT10249 TRẦN THỊ THU 66DCHT11

22 696 66DCDT10251 NGÔ THỊ THÚY 66DCHT11

23 697 66DCHT10200 NGUYỄN THỊ THU THÚY 66DCHT11

24 698 66DCDT10155 BÙI THU UYÊN 66DCHT11 Cấm thi

25 699 64DCCD2108 Nguyễn ĐÌnh Xây 64DCCD06

26 700 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

27 701 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03

28 702 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 28 sinh viên

HỌC 

GHÉP


